BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. Tên học phần: Thí nghiệm Cơ học đá (Rock mechanics laboratory)
Mã học phần: 7100130

	Số tín chỉ học phần:
	01 (0-2-1)
	

	Số tiết học phần:
	
	

	Lý thuyết: 5
	; Bài tập: 0
	; Thực hành: 10

	Thực tập: 0
	; Đồ án: 0
	; Tự học: 3

	2. Đơn vị quản lý học phần:
	
	

	2.1. Giảng viên giảng dậy:
	
	Mã giảng viên


1. KS. Nguyễn Thị Yến 	0303-14
2. GV.TS. Nguyễn Duyên Phong 	0303-17
3. GV.TS. Trần Tuấn Minh	0303-11
3. GVC.ThS. Nguyễn Phúc Nhân 	0303-06

2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học học phần:    
3.1. Môn học tiên quyết
Sinh viên phải học qua các môn: Cơ học đá và khối đá (7100105)

3.2. Môn học trước:
- Cơ học đá và khối đá, mã số: (7100105)

4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho người học những lý thuyết về các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của đá bằng các phương  pháp nhanh và các phương  pháp tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm, người học nắm được các tiêu chuẩn thí nghiệm của nhà nước và Quốc tế nhằm nâng cao các kỹ năng thực hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của đá ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích; độ ẩm tự nhiên; độ ẩm bão hòa; độ
rỗng;

4.1.2. Các tính chất bền (độ bền nén, độ bền kéo, cường độ dính kết C, góc ma sát trong , hệ
số kiên cố f; hệ số giảm bền do nước) trong các điều kiện khô và bão hòa nước;

4.1.3. Các mô đun đàn hồi E, hệ số Poisson 

4.2. Kỹ năng
Thực hành của người học khi xác định các tính chất cơ lý của đá ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 
Học phần gồm các bài thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý chủ yếu của đá bao gồm: Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích; độ ẩm tự nhiên; độ ẩm bão hòa; độ rỗng; các tính chất bền (độ bền nén, độ bền kéo, cường độ dính kết C, góc ma sát trong hệ số kiên cố f; hệ số giảm bền do nước) trong các điều kiện khô và bão hòa nước;các mô đun đàn hồi E, hệ số Poisson 



6. Cấu trúc học phần



Bảng 1. Nội dung học phần


	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	BÀI 1
	XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH, ĐỘ ẨM TỰ NHIÊN-ĐỘ ẨM BÃO HOÀ
	2
	

	1.1
	Xác định khối lượng thể tích của đá bằng phương pháp cân trong nước
	0,5
	4.1.1

	1.2
	Xác định khối lượng thể tích của đá bằng phương pháp đo trên mẫu có hình dạng tiêu chuẩn
	0,5
	4.1.1

	1.3
	Xác định khối lượng thể tích bằng phương pháp
ngâm bão hòa
	0,5
	4.1.1

	1.4
	Xác định độ ẩm tự nhiên và độ ẩm bão hòa
	0,5
	4.1.1

	BÀI 2
	XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ
	3
	

	2.1
	Xác  định  khối  lượng  riêng  bằng  phương  pháp bình tỷ trọng
	2
	4.1.1

	2.2
	Xác định độ rỗng của đá
	1
	4.1.1

	BÀI 3
	XÁC  ĐỊNH  ĐỘ  BỀN NÉN  MỘT  TRỤC  CỦA
ĐÁ
	2
	4.1.2

	3.1
	Xác định độ bền nén đơn trục ở trạng thái khô
	0,5
	4.1.2

	3.2
	Xác định độ bền nén đơn trục ở trạng thái bão hòa
	0,5
	4.1.2

	3.3
	Xác định  hệ số giảm  bền do nước  ( hệ  số hóa mềm)
	0,5
	4.1.2

	3.4
	Xác định hệ số kiên cố của đá bằng phương pháp cối giã.
	0,5
	4.1.2

	BÀI 4
	XÁC  ĐỊNH  ĐỘ  BỀN  KÉO  MỘT  TRỤC  CỦA
ĐÁ
	4
	4.1.2

	4.1
	Xác định độ bền kéo theo phương pháp tách mẫu hình trụ
	2
	4.1.2

	4.2
	Xác định độ bền nén điểm trên mẫu hình dạng bất
kỳ
	2
	4.1.2

	BÀI 5
	XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CỦA ĐÁ
	4
	4.1.3

	5.1
	Xác định mô đun đàn hồi tĩnh
	2
	4.1.3

	5.2
	Xác định mô đun đàn hồi động bằng phương pháp
	2
	4.1.3




	
	siêu âm
	
	




7. Phương pháp giảng dạy 
 -Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
*Học sinh nêu thắc mắc : những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                                   Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy Định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	






30%

	
3
	
Điểm bài tập nhóm
	-  Báo  cáo/thuyết  minh/bảng  phân  công  làm việc theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm 	thực 	hành/thí nghiệm/thực tập
	- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực hành/.....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	-Thi  viết và vấn đáp (Thi viết 30’ và thi vấn đáp 15’)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết
- Tham dự đủ 80% lý thuyết và 100% giờ bài tập
	30%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 ( từ
0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập và tham khảo:

[1]. Phạm Thị Yến: Bài giảng thí nghiệm “Cơ học đá” – Đại học Mỏ - Địa chất, 2009.
[2].  Nguyễn Quang Phích.  Cơ học đá- NXB Xây dựng 2007.
[bookmark: _GoBack]
11. Hướng dẫn tự học của học phần
                                                           Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	BÀI  1.  XÁC  ĐỊNH  KHỐI LƯỢNG   THỂ   TÍCH,   ĐỘ ẨM   TỰ   NHIÊN-ĐỘ   ẨM BÃO HOÀ
	2
	
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 1

	
	Xác định khối lượng thể tích của  đá  bằng  phương  pháp cân trong nước
	
	2
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 1

	
	Xác định khối lượng thể tích của đá bằng phương pháp đo trên mẫu  có hình  dạng  tiêu chuẩn
	
	2
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 1

	
	Xác định khối lượng thể tích bằng   phương   pháp   ngâm bão hòa
	
	
	1
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 1

	
	Xác định độ ẩm tự nhiên và độ ẩm bão hòa
	
	
	1
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 1

	2
	BÀI  2.  XÁC  ĐỊNH  KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA ĐÁ
	2
	
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 2

	
	Xác  định  khối  lượng  riêng bằng  phương  pháp  bình  tỷ trọng
	
	1
	1
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 2

	
	Xác định độ rỗng của đá
	
	2
	1
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 2

	3
	BÀI   3.   XÁC   ĐỊNH   ĐỘ BỀN 	NÉN 	MỘT 	TRỤC CỦA ĐÁ
	2
	
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 3

	
	Xác  định  độ  bền  nén  đơn trục ở trạng thái khô
	
	1
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 3

	
	Xác  định  độ  bền  nén  đơn trục ở trạng thái bão hòa
	
	1
	1
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 3

	
	Xác định hệ số giảm bền do nước ( hệ số hóa mềm)
	
	1
	1
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 3

	
	Xác định hệ số kiên cố của đá  bằng  phương  pháp  cối giã.
	
	1
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 3

	4
	BÀI   4.   XÁC   ĐỊNH   ĐỘ
	1
	
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]




	
	BỀN 	KÉO 	MỘT 	TRỤC CỦA ĐÁ
	
	
	
	bài 4

	
	Xác  định  độ  bền  kéo  theo phương pháp tách mẫu hình trụ
	
	1
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 4

	
	Xác định  độ  bền  nén  điểm trên mẫu hình dạng bất kỳ
	
	1
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 4

	5
	BÀI  5.  XÁC  ĐỊNH  TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CỦA ĐÁ
	2
	
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 5

	
	Xác  định  mô  đun  đàn  hồi tĩnh
	
	1
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 5

	
	Xác  định  mô  đun  đàn  hồi động bằng phương pháp siêu âm
	
	1
	
	Sinh  viên  đọc  tài  liệu  [1]
bài 5






TRƯỞNG KHOA







GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
   PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN







GVC.TS. Đặng Trung Thành


